	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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Độc lập - Tự do- Hạnh phúc




THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2019-2020
(Thực hiện từ 09/09/2019)
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A -  Hải

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	TV

	
	
	2
	TV
	TA-Thiềm
	TV
	AN-Hồng
	TD-Long

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	KNS
	TV
	MT-Thùy
	TV
	SH

	
	Chiều
	1
	P.16 Toán
	P. 16 Elis-Lê
	
	
	

	
	
	2
	HĐNGLL
	TA-Thiềm
	
	
	

	
	
	3
	TNXH-Nga
	TC
	
	
	

	
	
	4
	Đ.Đ-Thanh
	THTV
	
	
	

	1B -  Thúy

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	TA-Tâm
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV
	TNXH
	Toán
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	KNS
	TV
	TV
	TD-Long
	SH

	
	Chiều
	1
	P. 2 TA-Tâm
	P. 15 MT-Thùy
	
	
	

	
	
	2
	Đ.Đ
	Elis-Lê
	
	
	

	
	
	3
	TC
	AN-Hồng
	
	
	

	
	
	4
	HĐNGLL
	THTV
	
	
	

	1C -  Thanh

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV
	TV
	TA-Tâm
	TNXH
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	KNS
	TC
	TV
	TV
	SH

	
	Chiều
	1
	PHTM Đ.Đ
	P. 9 HĐNGLL
	
	
	

	
	
	2
	TD-Long
	AN-Hồng
	
	
	

	
	
	3
	THTV
	Elis-Lê
	
	
	

	
	
	4
	TA-Tâm
	MT-Thùy
	
	
	

	1D -  Nga

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	TV
	Toán
	TV

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TA-Tâm
	TV
	SH

	
	
	4
	KNS
	AN-Hồng
	Toán
	Đ.Đ
	TD-Long

	
	Chiều
	1
	P. 11 Toán
	
	
	P. 11 THTV
	

	
	
	2
	TC
	
	
	MT-Thùy
	

	
	
	3
	TA-Tâm
	
	
	HĐNGLL
	

	
	
	4
	TNXH
	
	
	Elis-Lê
	

	1E -  Hiền

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	MT-Thùy
	TA-Thiềm

	
	
	2
	TV
	TV
	Elis-Thiềm
	Toán
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	KNS
	TC
	TV
	TV
	SH

	
	Chiều
	1
	TA-Thiềm
	
	
	AN-Hồng
	

	
	
	2
	Toán
	
	
	TNXH
	

	
	
	3
	TD
	
	
	Đ.Đ
	

	
	
	4
	HĐNGLL
	
	
	THTV
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2A -  Phương


	Sáng
	1
	
	
	P. 15 Đ.Đ
	P. 15 Elis-Thiềm
	

	
	
	2
	
	
	THTV
	Toán
	

	
	
	3
	
	
	HĐNGLL
	TV
	

	
	
	4
	
	
	KNS
	TV
	

	
	Chiều
	1
	MT-Thùy
	TD-Ngát
	Toán
	TA-Thiềm
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	TD-Ngát
	TV

	
	
	3
	TV
	TA-Thiềm
	AN-Hồng
	TC-Thùy
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	TV
	TNXH
	SH

	2B -  Mến


	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	MT-Thùy
	TD-Ngát
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	TA-Thiềm
	TA-Thiềm
	Đ.Đ
	SH

	
	Chiều
	1
	
	
	P.  5 TC-Thùy
	P. 13 TNXH
	

	
	
	2
	
	
	AN-Hồng
	Elis-Thiềm
	

	
	
	3
	
	
	TD-Ngát
	THTV
	

	
	
	4
	
	
	KNS
	HĐNGLL
	

	2C -  Ân


	Sáng
	1
	
	
	P. 11 AN-Hồng
	P. 16 Đ.Đ
	

	
	
	2
	
	
	TD-Ngát
	THTV
	

	
	
	3
	
	
	TC-Thùy
	Elis-Thiềm
	

	
	
	4
	
	
	KNS
	HĐNGLL
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	MT-Thùy
	TD-Ngát
	TA-Thiềm
	TA-Thiềm
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	TV
	TNXH
	SH

	2D -  Hương+Phượng

	Sáng
	1
	
	
	P. 14  TD-Ngát
	P. 14  TNXH
	

	
	
	2
	
	
	TC-Thùy
	THTV
	

	
	
	3
	
	
	AN-Hồng
	HĐNGLL
	

	
	
	4
	
	
	KNS
	Elis-Thiềm
	

	
	Chiều
	1
	Đ.Đ
	Toán
	Toán
	Toán 
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV
	TA-Thiềm
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	TD-Ngát
	MT-Thùy
	TA-Thiềm
	SH

	2E -  Hiền


	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	TD-Ngát
	Toán

	
	
	2
	TV
	TV
	TV
	MT-Thùy
	TA-Thiềm

	
	
	3
	TC
	TV
	Elis-Thiềm
	Toán
	TV

	
	
	4
	KNS
	TNXH
	TV
	TV
	SH

	
	Chiều
	1
	TV
	
	
	TV
	

	
	
	2
	TA-Thiềm
	
	
	AN-Hồng
	

	
	
	3
	TD-Ngát
	
	
	Đ.Đ
	

	
	
	4
	HĐNGLL
	
	
	THTV
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A -  Phượng

 
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	3
	TV
	TA-Thiềm
	TV
	TV
	TD-Hương

	
	
	4
	KNS
	TC-Ngát
	Tin
	HĐNGLL
	Tin

	
	Chiều
	1
	
	TA-Thiềm
	TA-Thiềm
	MT-Thùy
	TV

	
	
	2
	
	Đ.Đ -GV1
	BDTA-3A
	TA-Thiềm
	TH Toán  

	
	
	3
	
	TNXH - Ân
	TNXH - Ân
	TD-Hương
	THTV

	
	
	4
	
	Elis-Lê
	TH Toán 
	AN-Hồng
	SH

	3B -  Thúy

	Sáng
	1
	Chào cờ
	TA-Lê
	TA-Lê
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	TD-Long
	TV
	Đ.Đ

	
	
	3
	TV
	TV
	Tin
	TV
	TV

	
	
	4
	KNS
	TV
	AN-Hồng
	TNXH
	TNXH

	
	Chiều
	1
	THTV
	
	Toán
	TC-Ngát
	TH Toán

	
	
	2
	TH Toán
	
	TV
	Elis-Lê
	THTV

	
	
	3
	Tin
	
	TV
	TD-Long
	HĐGNLL

	
	
	4
	TA-Lê
	
	TA-Lê
	MT-Thùy
	SH

	3C -  Lan

	Sáng
	1
	Chào cờ
	MT-Thùy
	
	Toán
	Tin

	
	
	2
	Toán
	TA-Lê
	
	TV
	TA-Lê

	
	
	3
	TV
	AN-Hồng
	
	TV
	TD-Long

	
	
	4
	KNS
	BDTA-Thiềm
	
	HĐNGLL
	TH Toán

	
	Chiều
	1
	Đ.Đ Phương
	Toán
	TA-Lê
	TA-Lê
	Toán

	
	
	2
	TH  Toán
	TV
	Toán
	TD-Long
	TV

	
	
	3
	TH TV
	TV
	TV
	Elis-Lê
	TNXH

	
	
	4
	Tin
	TNXH
	TV
	TC-Ngát
	SH

	3D -  Huyền

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Đ.Đ-Hương 88
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TD-Ngát
	TV

	
	
	3
	KNS
	TV
	TV
	MT-Thùy
	TA-Thiềm

	
	
	4
	TV
	TNXH
	Elis-Thiềm
	AN-Hồng
	SH

	
	Chiều
	1
	TC-Ngát
	TH Toán
	TNXH
	Toán
	

	
	
	2
	TD-Ngát
	TH TV
	TH Toán
	TV
	

	
	
	3
	TA-Thiềm
	HĐNGLL
	TH TV
	TV
	

	
	
	4
	TA-Thiềm
	
	
	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A -  Hồng
 
	Sáng
	1
	Chào cờ
	AN-Hồng
	Toán
	
	TD-Long

	
	
	2
	Toán
	Elis-Tâm
	TV
	
	Tin

	
	
	3
	KNS
	KT-Ngát
	TV
	
	TA-Lê

	
	
	4
	TV
	MT-Liên
	TA-Lê
	
	TA-Lê

	
	Chiều
	1
	TA-Lê
	Toán
	Địa
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Khoa
	TV
	TH Toán
	TV
	TV

	
	
	3
	Sử
	TV
	THTV
	TV
	Khoa

	
	
	4
	TD-Long
	Tin
	HĐNGLL
	Đ.Đ-Trang
	SH

	4B -  Hương

	Sáng
	1
	Chào cờ
	MT-Liên
	Phòng Tin Tin
	AN-Hồng
	TA-Lê

	
	
	2
	Toán
	KT-Ngát
	Phòng TA TA-Lê
	Toán
	Toán

	
	
	3
	KNS
	Elis-Tâm
	Ngoài trời
TD-Long
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	TA-Lê
	Phòng  13
THTV-PHT
	Địa
	TV

	
	Chiều
	1
	Phòng Tin Tin
	Toán
	Toán
	
	Khoa

	
	
	2
	Phòng TA TA-Lê
	TV
	TV
	
	Đ.Đ

	
	
	3
	Ngoài trời
TD-Long
	TV
	TV
	
	HĐNGLL

	
	
	4
	Phòng 6
TH T-PHT
	Khoa
	Sử
	
	SH

	4C -  Anh

	Sáng
	1
	Chào cờ
	KT-Ngát
	Phòng 6 THTV-PHT
	
	Khoa

	
	
	2
	Toán
	AN-Hồng
	Phòng Tin Tin
	
	Đ.Đ

	
	
	3
	KNS
	TA-Lê
	Phòng TA TA-Lê
	
	Địa

	
	
	4
	TV
	Elis-Tâm
	Ngoài trời
TD-Long
	
	HĐNGLL

	
	Chiều
	1
	TD-Long
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tin
	TV
	TV
	Khoa
	TV

	
	
	3
	TA-Lê
	MT-Thùy
	TA-Lê
	TV
	TV

	
	
	4
	TV
	THT-PHT
	TV
	Sử
	SH


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5A -  Hương
 
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	
	P. Tin Tin
	TA-Tâm

	
	
	2
	Toán
	Khoa-Toán
	
	P. TA TA-Tâm
	Toán

	
	
	3
	KNS
	TV
	
	Ng.trời TD-Long
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	
	P. 14  KT-Ngát
	SH

	
	Chiều
	1
	Sử
	P. Tin Tin
	Elis-Tâm
	Toán
	Địa

	
	
	2
	TV
	P. TA TA-Tâm
	Toán
	TV
	Khoa-Toán

	
	
	3
	TH Toán
	Ng. trời  TD-Long
	TV
	TA-Tâm
	THTV

	
	
	4
	MT-Thùy
	P. 8 AN-Hồng
	Đ.Đ
	TV
	HĐNGLL

	5B -  Nhung

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Khoa-Toán
	Toán
	Ng. trời  TD-Long
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	TV
	P. Tin Tin
	TA-Tâm

	
	
	3
	KNS
	TV
	TV
	P. TA TA-Tâm
	TV

	
	
	4
	TV
	TV
	Sử
	P. TA TA-Tâm
	SH

	
	Chiều
	1
	
	Ng. trời TD-Long
	KT-Ngát
	Toán
	Địa

	
	
	2
	
	P. Tin Tin
	Elis-Tâm
	TV
	THTV

	
	
	3
	
	P. TA TA-Tâm
	MT-Thùy
	TV
	Khoa-Toán

	
	
	4
	
	P. TA  Đ.Đ-Mến
	AN-Hồng
	TH Toán
	HĐNGLL

	5C -  Thảo

	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	TA-Tâm
	Toán

	
	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TD-Long
	TV

	
	
	3
	KNS
	TV
	TV
	Tin
	TA-Tâm

	
	
	4
	TV
	Khoa
	Sử
	TH Toán
	SH

	
	Chiều
	1
	
	TA-Tâm
	AN-Hồng
	TA-Tâm
	Địa

	
	
	2
	
	TD-Long
	MT-Thùy
	Toán
	TH TV

	
	
	3
	
	Tin
	Elis-Tâm
	TV
	Khoa

	
	
	4
	
	Đ.Đ-Trang
	KT-Ngát
	TV
	HĐNGLL

	5D -  Tân

	Sáng
	1
	Chào cờ
	TA-Tâm
	TD-Long
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	TV
	TV

	
	
	3
	KNS
	TV
	TV
	TV
	Tin

	
	
	4
	TV
	TV
	TA-Tâm
	Tin
	SH

	
	Chiều
	1
	Khoa
	Sử
	MT-Thùy
	Khoa
	

	
	
	2
	TA-Tâm
	Đ.Đ
	AN-Hồng
	TA-Tâm
	

	
	
	3
	TV
	Địa
	KT-Ngát
	TH Toán
	

	
	
	4
	TH TV
	TD-Long
	Elis-Tâm
	HĐNGLL
	


	Nơi nhận:     




 
- CB, GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.


	HIỆU TR​ƯỞNG

Lê Thị Thu Hương


TIẾNG ANH ELIS
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	 
	 
	2A (Thiềm)
	

	
	2
	
	4A (Tâm)
	1E (Thiềm)
	2B (Thiềm)
	

	
	3
	
	4B (Tâm)
	2E (Thiềm)
	2C (Thiềm)
	

	
	4
	
	4C (Tâm)
	3D (Thiềm)
	2D (Thiềm
	

	Chiều
	1
	
	1A (Lê)
	5A (Tâm)
	 
	

	
	2
	
	1B (Lê)
	5B (Tâm)
	3B (Lê)
	

	
	3
	
	1C (Lê)
	5C (Tâm)
	3C (Lê)
	

	
	4
	
	3A (Lê)
	5D (Tâm)
	1D (Lê)
	


KỸ NĂNG SỐNG
	STT
	Thứ 2 - Sáng
	Thứ 4 - Sáng

	
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 4

	1
	1A -
	 4A
	2A

	2
	1B -
	4B
	2B

	3
	1C -
	4C
	2C

	4
	1D -
	5A
	2D

	5
	1E -
	5B
	

	6
	2E -
	5C
	

	7
	3A -
	5D
	

	8
	3B -
	3D
	

	9
	3C -
	
	


TIN HỌC

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	
	
	4B
	5A
	3C

	
	2
	
	
	4C
	5B
	4A

	
	3
	
	
	3B
	5C
	5D

	
	4
	
	
	3A
	5D
	3A

	Chiều
	1
	4B
	5A
	
	
	

	
	2
	4C
	5B
	
	
	

	
	3
	3B
	5C
	
	
	

	
	4
	3C
	4A
	
	
	


